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PHẦN 1. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu đào tạo 

1.1.1. Mục tiêu chung 

 ào tạo nhân lực ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, góp phần nâng cao dân 

trí, bồi d ỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, 

phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập 

quốc tế; 

  ào tạo ng ời học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ 

t ơng xứng với tr nh độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm 

nghề nghiệp, thích nghi với môi tr ờng làm việc  c    thức phục vụ nhân dân. 

1.1.2. Mục tiêu cụ thể 

  ào tạo tr nh độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử để sinh viên có 

kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ 

năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những 

vấn đề thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, cụ thể sinh viên có: 

 Hiểu biết về kinh tế, chính trị  kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội 

và nhân văn phù hợp với ngành/chuyên ngành đ ợc đào tạo để đ ng g p hữu hiệu vào 

sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng  

 Kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở tr nh độ cao hơn  

BỘ CÔNG TH  NG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP  

THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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 Tiếp thu các kiến thức cơ sở và ngành giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết 

các vấn đề liên quan đến ứng dụng, thiết kế, chế tạo trong lĩnh vực  từ đ  phát huy tính 

sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu  

 Khả năng t  duy, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nh m, đạo 

đức nghề nghiệp đủ để làm việc trong môi tr ờng làm việc liên ngành, đa văn h a.  

1.1.3. Cơ hội nghề nghiệp, vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp 

 Sau khi tốt nghiệp, kỹ s  ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có thể đảm 

nhiệm: 

 Kỹ s  công nghệ, thiết kế trong các dây chuyền sản xuất  thiết kế kỹ thuật tại 

các phòng kỹ thuật  quản đốc x ởng sản xuất  giám đốc kinh doanh cho các công ty 

th ơng mại về ngành  iện,  iện tử   

 Chuyên viên kỹ thuật bảo tr , bảo d ỡng thiết bị tại các công ty xí nghiệp  

 Chuyên viên giám sát kỹ thuật cho các dự án lắp đặt thiết bị  iện,  iện tử  

 Chuyên viên nghiên cứu và phát triển các dự án trong sản xuất  

 Cán bộ giảng dạy trong các tr ờng đại học, cao đẳng, trung cấp về đào tạo 

chuyên ngành  iện, điện tử. 

1.2. Chuẩn đầu ra (CĐR)  

1.2.1. Chuẩn đầu ra ch ơng tr nh  

a) C  đầy đủ sức khỏe, l  luận chính trị, c  khả năng áp dụng các kiến thức 

toán, khoa học và kỹ thuật để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử; 

   b) C  khả năng thiết kế, tiến hành thí nghiệm cũng nh  phân tích và giải thích 

dữ liệu, kết quả thí nghiệm  

c) C  khả năng thiết kế một hệ thống, một bộ phận của hệ thống hoặc qui tr nh 

thỏa mãn các nhu cầu cho tr ớc  

d) C  khả năng thực hiện thành công chức năng của một thành viên trong nh m 

giải quyết vấn đề đa lĩnh vực và đa chức năng; 

e) C  khả năng nhận định, xây dựng và giải các bài toán liên quan đến công 

nghệ kỹ thuật điện, điện tử; 

f) C  sự hiểu biết sâu sắc về ngành nghề và trách nhiệm về mặt đạo đức khi 

hành nghề trong lĩnh vực điện, điện tử; 

g) Khả năng giao tiếp hiệu quả, tr nh độ tiếng anh tối thiểu TOEIC 450; 

h) Học đủ rộng để hiểu đ ợc tác động của các giải pháp kỹ thuật điện, điện tử 

trong bối cảnh kinh tế, xã hội, môi tr ờng toàn cầu   

i) Nhận thức đ ợc sự cần thiết và c  khả năng tham gia vào quá tr nh tự học tập 

suốt đời  

j) C  kiến thức về các vấn đề đ ơng đại  
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k) C  khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ kỹ thuật hiện đại cần 

thiết trong thực hành, c  chứng chỉ MOS c  điểm tối thiểu 700/1000. 

1.2.2. Chuẩn đầu ra môn học 

CH ẨN ĐẦU RA– MÔN HỌC BẮT BUỘC 

 

S

T

T 

Môn học/ 

Học phần 

Chuẩn đầu ra môn học 

a b c d e f g h i j k 

1.  Những nguyên l  cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 1 
x   x     x x  

2.  Những nguyên l  cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin 2 
x   x     x x  

3.  T  t ởng Hồ Chí Minh x   x     x x  

4.    ờng lối cách mạng của  ảng Cộng 

Sản Việt nam 
x   x     x x  

5.  Quản trị học   x      x x  

6.  Anh văn A1    x   x  x x  

7.  Anh văn A2    x   x  x x  

8.  Anh văn B1    x   x  x x  

9.  Anh văn B2    x   x  x x  

10.  Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông 

tin 
   x     x x x 

11.  Toán cao cấp A1 x   x     x   

12.  Toán kỹ thuật x   x     x   

13.  Giáo dục thể chất 1 x   x     x   

14.  Giáo dục thể chất 2 x   x     x   

15.  Giáo dục thể chất 3 x   x     x   

16.  Giáo dục quốc phòng an ninh 1 x     x   x x  

17.  Giáo dục quốc phòng an ninh 2 x     x   x x  

18.  Giáo dục quốc phòng an ninh 3 x     x   x x  

19.  Giải tích mạch x  x      x   

20.  L  thuyết tr ờng điện từ x        x   

21.  Trang bị điện   x  x   x    

22.   iện tử cơ bản   x      x   
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23.  Thực hành  iện tử cơ bản  x          

24.  Vi mạch tuyến tính   x  x    x   

25.  Kỹ thuật đo l ờng  x    x    x   

26.  Thực hành Kỹ thuật đo l ờng   x   x       

27.  Kỹ thuật xung − số x    x    x   

28.  Thực hành kỹ thuật xung-số  x   x       

29.  Tín hiệu và hệ thống x    x       

30.  An toàn điện – điện tử      x  x  x  

31.  Thực hành điện cơ bản   x          

32.   ồ án học phần 1  x      x   x 

33.  Máy điện x    x    x  x 

34.  Thí nghiệm máy điện  x   x x      

35.  L  thuyết điều khiển tự động x  x  x      x 

36.  Thực hành điều khiển tự động  x x  x x     x 

37.   iện tử công suất  x  x  x    x   

38.  Thực hành điện tử công suất   x   x x      

39.  Vi điều khiển  x  x  x    x   

40.  Thực hành Vi điều khiển   x   x x      

41.   iều khiển logic khả tr nh (PLC)   x  x    x  x 

42.  Thực hành PLC  x x  x x     x 

43.   ồ án học phần 2 x x x  x   x x  x 

44.  Mạng cung cấp điện x  x  x   x x   

45.  Thực hành điều khiển dây chuyền 

công nghiệp 
 x x  x x     x 

46.  Thực hành trang bị điện  x x  x    x   

47.  Truyền động điện x  x  x       

48.  Hệ thống điện   x  x    x  x 

49.  Thí nghiệm hệ thống điện  x x  x       

50.   ồ án chuyên ngành điện x x x  x x  x x  x 

51.  Kỹ thuật số 2 x  x  x      x 

52.  Thực hành kỹ thuật số 2  x x  x      x 

53.  Thiết kế vi mạch số trên FPGA   x  x      x 
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54.  Thực hành thiết kế vi mạch số trên 

FPGA 
 x x  x      x 

55.   o l ờng và điều khiển bằng máy tính x  x  x   x   x 

56.  Thực hành đo l ờng và điều khiển 

bằng máy tính 
 x x  x      x 

57.   ồ án chuyên ngành điện tử x x x  x x  x x  x 

58.  Tự động h a quá tr nh công nghệ x  x  x    x  x 

59.  PLC nâng cao  x x  x x   x  x 

60.  Kỹ thuật Robot x x   x   x    

61.   ồ án tự động h a – điều khiển  x x x  x x  x x  x 

62.  Mạng viễn thông x  x         

63.  Truyền số liệu và mạng x  x         

64.  Thực hành truyền số liệu và mạng  x x  x      x 

65.  Anten truyền s ng x  x         

66.  Hệ thống viễn thông x  x         

67.   ồ án chuyên ngành Viễn thông x x x  x x  x x  x 

68.  Tham quan, kiến tập      x   x x  

69.  Thực tập nghề nghiệp, kỹ thuật  x  x x x x  x x x 

70.  Thực tập quản l  sản xuất và công 

nghệ 
 x  x x x x  x x x 

71.  Khóa luận tốt nghiệp x x x x x x x x x x x 

72.  Hệ thống SCADA x x x  x      x 

73.  Thiết kế hệ thống nhúng x    x      x 

74.  Thực hành thiết kế hệ thống nhúng x x x  x x     x 

75.   ồ án học phần 3 x x x x x x  x x x x 

 

CH ẨN ĐẦU RA– MÔN HỌC TỰ CHỌN 

 

S

T

T 

Môn học/ 

Học phần 

Chuẩn đầu ra môn học 

a b c d e f g h i j k 

1.  CAD trong Kỹ thuật điện  x         x 

2.  CAD trong Kỹ thuật điện tử   x         x 

3.   iện tử Y sinh   x  x    x   
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4.  Quản l  và sử dụng năng l ợng hiệu 

quả 
  x  x   x x   

5.  Tự động h a quá tr nh công nghệ x  x  x    x  x 

6.  Giải tích mạng trên máy tính x x x  x   x   x 

7.  Thiết bị điện ứng dụng trong phân 

phối điện 
  x     x    

8.   iện tử công suất trong hệ thống năng 

l ợng gi  và mặt trời 
x  x  x   x x   

9.  Thiết kế đ ờng dây và trạm biến áp x  x  x   x    

10.  Quang điện tử x  x         

11.  Kỹ thuật Robot x  x  x   x    

12.  Kỹ thuật truyền thanh   x  x   x    

13.   iện tử ứng dụng   x  x   x    

14.  Thực hành điện tử ứng dụng  x x  x   x    

15.  Xử l  ảnh   x  x       

16.  Thiết bị và hệ thống tự động   x  x       

17.  Truyền số liệu và mạng   x  x       

18.  Thực hành truyền số liệu và mạng  x x  x       

19.  Thông tin di động   x  x      x 

20.   iện tử thông tin   x  x       

21.  Kỹ thuật siêu cao tần   x  x       

22.  Thiết kế và tối  u h a viễn thông 

mạng di động 
  x  x   x   x 

1.3. Thời gian đào tạo: 3,5 năm 

1.4. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa:  

120 tín chỉ (không kể phần kiến thức: giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 

an ninh). 

− Khối kiến thức cơ bản (đại c ơng): 32 tín chỉ – chiếm 26,7% 

− Khối kiến thức cơ sở ngành: 33 tín chỉ – chiếm 27,5% 

− Khối kiến thức ngành: 43 tín chỉ – chiếm 35,8% 

− Thực tập tốt nghiệp: 4 tín chỉ – chiếm 3,3% 

− Kh a luận tốt nghiệp (hoặc học phần bổ sung): 8 tín chỉ – chiếm 6,7%  

1.5. Đối tƣợng tu ển sinh:   

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc t ơng đ ơng. 
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1.6. Qu  trình đào tạo  điều kiện tốt nghiệp 

1.6.1. Quy tr nh đào tạo 

Căn cứ vào Quy chế đào tạo  ại học (  e  V   bản hợp nhất số 17/VBHN-

BGDDT ngày 15/5/2014) và Quy chế đào tạo theo tín chỉ (               e     ế  

 ị    ố                                ủ  H ệ     ở      ờ   Đạ   ọ           ệ  

            . Hồ     M   ) 

Quá tr nh đào tạo đ ợc chia làm 7 HK: 

− Khối kiến thức giáo dục cơ bản: HK 1,2,3,4,5,6. 

− Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: HK 1,2,3,4. 

− Khối kiến thức ngành: HK 3,4,5,6. 

− Học kỳ doanh nghiệp: HK 7. 

− Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học học phần chuyên môn: 

HK7. 

1.6.2.  iều kiện tốt nghiệp 

−  ạt chuẩn tr nh độ ngoại ngữ: chuẩn đầu ra là chứng chỉ B1 theo đánh giá tr nh 

độ năng lực chung về ngoại ngữ theo 6 bậc của Việt Nam hoặc tối thiểu TOEIC 450;  

−  ạt chứng chỉ  ng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Quyết định số 1093 

Q -DCT, ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Hiệu tr ởng Tr ờng  ại học Công nghiệp 

Thực phẩm TPHCM);  

1.7. Thang điểm:  

Theo Quy chế  ào tạo theo hệ thống tín chỉ (               e     ế   ị    ố 

                               ủ  H ệ     ở      ờ   Đại học Công nghiệp Th c 

ph m Tp. Hồ Chí Minh). 

1.8. Nội dung chƣơng trình  

1.8.1. Khối kiến thức cơ bản (kiến thức giáo dục đại c ơng): 32 tín chỉ  

 

STT 

 

MÃ MH 

 

MÔN HỌC 

TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 
KHÁC 

I. Các môn lý luận chính trị 10 10 0 0 

1 19200008 
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin 1 
2 2 0 0 

2 19200009 
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin 2 
3 3 0 0 

3 19200002 T  t ởng Hồ Chí Minh 2 2 0 0 
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4 19200003 
  ờng lối cách mạng của 

 ảng Cộng Sản Việt nam 
3 3 0 0 

II. Khoa học xã hội và nhân văn  quản lý, kỹ 

năng mềm 
14 14 0 0 

II.1. Khoa học xã hội – nhân văn  quản lý 2 2 0 0 

1 13200001 Quản trị học 2 2 0 0 

II.2. Ngoại ngữ 12 12 0 0 

2 000094 Anh văn A1 3 3 0 0 

3 007556 Anh văn A2 3 3 0 0 

4 007566 Anh văn B1 3 3 0 0 

5 007567 Anh văn B2 3 3 0 0 

II.3. Toán, Tin học, khoa học tự nhiên 8 6 2 0 

1 0101007557 
Kỹ năng ứng dụng công 

nghệ thông tin 
3 1 2 0 

2 18200020 Toán cao cấp A1 3 3 0 0 

3 0101006195 
Toán kỹ thuật 

2 2 0 0 

II.4. Giáo dục thể chất   

(Không tính tín chỉ      lũ ) 
0 0 0 0 

1 17201001 Giáo dục thể chất 1 2 0 2 0 

2 17201002 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 0 

3 17201003 Giáo dục thể chất 3 2 0 2 0 

II.5. Giáo dục quốc phòng – an ninh  

(Không tính tín chỉ      lũ ) 
0 0 0 0 

1 17200004 
Giáo dục quốc phòng an 

ninh 1 
3 3 0 0 

2 17200005 
Giáo dục quốc phòng an 

ninh 2 
3 3 0 0 

3 17200006 
Giáo dục quốc phòng an 

ninh 3 
2 0 2 0 
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1.8.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 88 tín chỉ 

1.8.2.1. Khối kiến thức cơ sở của ngành: 33 tín chỉ 

STT MÃ MH MÔN HỌC 

TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH/ 

BÀI 

TẬP 

KHÁC 

Môn bắt buộc: 31 t n chỉ 

1 02200003 Giải tích mạch 4 4 0 0 

2 02200063 Lý thuyết tr ờng điện từ 2 2 0 0 

3 02200093 Trang bị điện 3 3 0 0 

4 02200045  iện tử cơ bản 3 3 0 0 

5 02201045 Thực hành  iện tử cơ bản 2 0 2 0 

6 02200002 Vi mạch tuyến tính 2 2 0 0 

7 02200005 Kỹ thuật đo l ờng  3 3 0 0 

8 02201005 Thực hành Kỹ thuật đo l ờng  1 0 1 0 

9 02200047 Kỹ thuật xung − số 3 3 0 0 

10 02201047 Thực hành kỹ thuật xung-số 2 0 2 0 

11 02200087 Tín hiệu và hệ thống 2 2 0 0 

12 02200001 An toàn điện – điện tử 2 2 0 0 

13 02201101 Thực hành điện cơ bản  1 0 1 0 

14 02204008  ồ án học phần 1 1 0 0 1 

Môn tự chọn: 2 TC (chọn ít nhất 1 học phần trong các học phần sau) 

15 
02201001 CAD trong Kỹ thuật điện 2 0 2 0 

02201040 CAD trong Kỹ thuật điện tử  2 0 2 0 
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1.8.2.2. Kiến thức chung của ngành: 26 tín chỉ 

STT MÃ MH MÔN HỌC 

TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH/ 

BÀI 

TẬP 

KHÁC 

Môn bắt buộc: 24 t n chỉ 

1 02200031 Máy điện 3 3 0 0 

2 02201031 Thí nghiệm máy điện 2 0 2 0 

3 02200094 Lý thuyết điều khiển tự động 3 3 0 0 

4 02201094 Thực hành điều khiển tự động 2 0 2 0 

5 02200103  iện tử công suất  3 3 0 0 

6 02201007 Thực hành điện tử công suất  1 0 1 0 

7 02200095 Vi điều khiển  3 3 0 0 

8 02201095 Thực hành Vi điều khiển  2 0 2 0 

9 02200020  iều khiển logic khả trình (PLC) 2 2 0 0 

10 02201020 Thực hành PLC 2 0 2 0 

11 02204010  ồ án học phần 2 1 0 0 1 

Môn tự chọn: 2 TC (chọn ít nhất 1 học phần trong các học phần sau) 

12 

02200022  iện tử Y sinh 2 2 0 0 

02200080 
Quản lý và sử dụng năng l ợng 

hiệu quả 
2 2 0 0 

 

1.8.2.3. Kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật điện: 17 tín chỉ 

STT MÃ MH MÔN HỌC 

TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH/ 

BÀI 

TẬP 

KHÁC 

Môn bắt buộc: 13 t n chỉ 

1 02200033 Mạng cung cấp điện 3 3 0 0 
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2 
02201103 

Thực hành điều khiển dây chuyền 

công nghiệp 
2 

0 2 0 

3 02201035 Thực hành trang bị điện 1 0 1 0 

4 02200036 Truyền động điện 2 2 0 0 

5 02200105 Hệ thống điện 3 3 0 0 

6 02201012 Thí nghiệm hệ thống điện 1 0 1 0 

7 02204011  ồ án chuyên ngành điện 1 0 0 1 

Môn tự chọn: 4 TC (chọn ít nhất 2 học phần trong các học phần sau) 

8 

02200024 Tự động hóa quá trình công nghệ 2 2 0 0 

02201079 Giải tích mạng trên máy tính 2 0 2 0 

02200079 
Thiết bị điện ứng dụng trong phân 

phối điện 
2 2 0 0 

02200100 
 iện tử công suất trong hệ thống 

năng l ợng gió và mặt trời 
2 2 0 0 

02200081 
Thiết kế đ ờng dây và trạm biến 

áp 
2 2 0 0 

1.8.2.4. Kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật điện tử: 17 tín chỉ 

STT MÃ MH MÔN HỌC 

TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH/ 

BÀI 

TẬP 

KHÁC 

Môn bắt buộc: 13 t n chỉ 

1 02200076 Kỹ thuật số 2 2 2 0 0 

2 02201076 Thực hành kỹ thuật số 2 1 0 1 0 

3 02200071 Thiết kế vi mạch số trên FPGA 3 3 0 0 

4 
02201071 

Thực hành thiết kế vi mạch số trên 

FPGA 
2 

0 2 0 

5 
02201105 

 o l ờng và điều khiển bằng máy 

tính 
2 

0 2 0 
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6 
02201103 

Thực hành điều khiển dây chuyền 

công nghiệp 
2 

0 2 0 

7 02204012  ồ án chuyên ngành điện tử 1 0 0 1 

Môn tự chọn: 4 TC (chọn ít nhất 2 học phần trong các học phần sau) 

8 

02200030 Quang điện tử 2 2 0 0 

02200023 Kỹ thuật Robot 2 2 0 0 

02200006 Kỹ thuật truyền thanh 2 2 0 0 

02200077  iện tử ứng dụng 2 2 0 0 

02201077 Thực hành điện tử ứng dụng 2 0 2 0 

1.8.2.5. Kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 17 tín chỉ 

STT MÃ MH MÔN HỌC 

TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH/ 

BÀI 

TẬP 

KHÁC 

Môn bắt buộc: 13 t n chỉ 

1 02200099 Xử lý ảnh 2 2 0 0 

2 02200024 Tự động hóa quá trình công nghệ 2 2 0 0 

3 02201105  o l ờng và điều khiển bằng máy 

tính 
2 

0 2 0 

4 02201106 PLC nâng cao 2 0 2 0 

5 02200023 Kỹ thuật Robot 2 2 0 0 

6 
02201103 

Thực hành điều khiển dây chuyền 

công nghiệp 
2 

0 2 0 

7 02204014  ồ án chuyên ngành điều khiển - 

tự động hóa 
1 

0 0 1 

Môn tự chọn: 4TC (chọn ít nhất 2 học phần trong các học phần sau) 

8 

02200036 Truyền động điện 2 2 0 0 

02200039 Thiết bị và hệ thống tự động 2 2 0 0 

02200042 Truyền số liệu và mạng 3 3 0 0 

02201042 Thực hành truyền số liệu và mạng 1 0 1 0 
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1.8.2.6. Kiến thức chuyên ngành Viễn thông: 17 tín chỉ 

STT MÃ MH MÔN HỌC 

TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH/ 

BÀI 

TẬP 

KHÁC 

Môn bắt buộc: 13 t n chỉ 

1 02200068 Mạng viễn thông 2 2 0 0 

2 02200042 Truyền số liệu và mạng 3 3 0 0 

3 02201042 Thực hành truyền số liệu và mạng 1 0 1 0 

4 02200057 Anten truyền sóng 3 3 0 0 

5 02200104 Hệ thống viễn thông 3 3 0 0 

6 02204015  ồ án chuyên ngành Viễn thông 1 0 0 1 

Môn tự chọn: 4 TC (chọn ít nhất 2 học phần trong các học phần sau) 

7 

02200069 Thông tin di động 2 2 0 0 

02200074  iện tử thông tin 2 2 0 0 

02200056 Kỹ thuật siêu cao tần 2 2 0 0 

02200073 Thiết kế và tối  u h a viễn thông 

mạng di động 
2 2 0 0 

1.8.2.7. Thực tập nghề nghiệp: 4 tín chỉ 

STT MÃ MH MÔN HỌC 

TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH/ 

BÀI 

TẬP 

KHÁC 

1 02205002 Tham quan, kiến tập 1 0 0 1 

2 02205003 Thực tập nghề nghiệp, kỹ thuật 2 0 0 2 

3 
02205004 

Thực tập quản lý sản xuất và công 

nghệ 
1 

0 0 1 
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1.8.2.8. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung: 8 tín chỉ 

 

STT 

 

MÃ MH 

 

MÔN HỌC 

TÍN CHỈ 

TỔNG 

CỘNG 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH/ 

BÀI 

TẬP 

KHÁC 

Khóa luận tốt nghiệp 

1 02207001 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 0 8 

Học bổ sung (đối với trƣờng hợp không làm KLTN) 

1 02200061 Hệ thống SCADA 2 2 0 0 

2 02200078 Thiết kế hệ thống nhúng 2 2 0 0 

3 02201078 Thực hành thiết kế hệ thống nhúng 1 0 1 0 

4 02204017  ồ án học phần 3 3 0 0 3 
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1.9. Kế hoạch giảng dạ : Theo từng học kỳ 

1.9.1. HỌC KỲ 1: 12 Tín chỉ + 5 Tín chỉ không tích lũy 

ST

T 
Mã MH MÔN HỌC 

Tín chỉ 

 
Điều kiện tiên quyết 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tích lũy 

 ã học và 

thi 

1 17201001 Giáo dục thể chất 1 2 0 2 
Không tính tín chỉ 

tích lũy 

2 17200004 Giáo dục quốc phòng an ninh 1 3 3 0 
Không tính tín chỉ 

tích lũy 

3 19200008 
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin 1 
2 2 0   

4 18200020 Toán cao cấp A1 3 3 0   

5 000094 Anh văn A1 3 3 0   

6 0101007557 
Kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin 
3 1 2   

7 02201101 Thực hành điện cơ bản  1 0 1   

1.9.2. HỌC KỲ 2: 17 Tín chỉ + 4 Tín chỉ không tích lũy 

ST

T 
Mã MH MÔN HỌC 

Tín chỉ 

 
Điều kiện tiên quyết 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tích lũy 

 ã học và 

thi 

1 17200005 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 3 3 0 
Không tính tín chỉ 

tích lũy 

2 17201002 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 
Không tính tín chỉ 

tích lũy 

3 19200009 
Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – Lênin 2 
3 3 0  19200008 

4 0101006195 Toán kỹ thuật 2 2 0   

5 13200001 Quản trị học 2 2 0  000094 

6 007556 Anh văn A2 3 3 0   

7 02200045  iện tử cơ bản 3 3 0   

8 02200003 Giải tích mạch 4 4 0   
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1.9.3. HỌC KỲ 3: 23 Tín chỉ 

ST

T 
Mã MH MÔN HỌC 

Tín chỉ 

 
Điều kiện tiên quyết 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tích lũy 

 ã học và 

thi 

Học phần bắt buộc 

1 02200002 Vi mạch tuyến tính 2 2 0  02200045 

2 02200103  iện tử công suất  3 3 0  02200045 

3 02201007 Thực hành điện tử công suất  1 0 1  02200103 

4 007566 Anh văn B1 3 3 0  007556 

5 02200063 Lý thuyết tr ờng điện từ 2 2 0  18200020  

6 02200001 An toàn điện – điện tử 2 2 0  02200003 

7 02200005 Kỹ thuật đo l ờng  3 3 0  
02200045 

02200003 

8 02201045 Thực hành  iện tử cơ bản 2 0 2  02200045  

9 02200047 Kỹ thuật xung − số 3 3 0  02200045  

Học phần tự chọn (chọn ít nhất 1 học phần trong các học phần sau) 

10 
02201001 CAD trong Kỹ thuật điện 2 0 2   

02201040 CAD trong Kỹ thuật điện tử  2 0 2  02200045 

1.9.4. HỌC KỲ 4: 20 Tín chỉ  + 2 Tín chỉ không tích lũy 

ST

T 
Mã MH MÔN HỌC 

Tín chỉ 

 
Điều kiện tiên quyết 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tích lũy 

 ã học và 

thi 

1 17200006 
Giáo dục quốc phòng an ninh 3 

2 0 2 
Không tính tín chỉ 

tích lũy 

2 02200087 Tín hiệu và hệ thống 2 2 0  18200010 

3 02201005 Thực hành Kỹ thuật đo l ờng  1 0 1  02200005  

4 02201047 Thực hành kỹ thuật xung-số 2 0 2  02200047 

5 02200020 
 iều khiển logic khả trình 

(PLC) 
2 2 0  02200044 

6 02200031 Máy điện 3 3 0  02200003  

7 02200094 Lý thuyết điều khiển tự động 3 3 0  18200010 
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8 02200095 Vi điều khiển  3 3 0  02200047  

9 02204008  ồ án học phần 1 1 0 0   

10 007567 Anh văn B2 3 3 0  007566 

1.9.5. HỌC KỲ 5: 17 Tín chỉ + 2 Tín không tích lũy 

ST

T 
Mã MH MÔN HỌC 

Tín chỉ 

 
Điều kiện tiên quyết 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tích lũy 

 ã học và 

thi 

Học phần bắt buộc 

1 17201003 Giáo dục thể chất 3 2 0 2 
Không tính tín chỉ 

tích lũy 

2 19200003 
  ờng lối cách mạng của 

 ảng Cộng Sản Việt nam 
3 3 0  19200009  

3 02201031 Thí nghiệm máy điện 2 0 2  02200031 

4 02201094 
Thực hành điều khiển tự 

động 
2 0 2  02200094 

5 02201037 Thực hành Vi điều khiển  2 0 2  02200037  

6 02201020 Thực hành PLC 2 0 2  02200020  

7 02200093 Trang bị điện 3 3 0  02200031  

8 02204010  ồ án học phần 2 1 0 0   

Học phần tự chọn (chọn ít nhất 1 học phần trong các học phần sau) 

9 

02200022  iện tử Y sinh 2 2 0  02200045 

02200080 
Quản lý và sử dụng năng 

l ợng hiệu quả 
2 2 0   

1.9.6. HỌC KỲ 6: 19 Tín chỉ 

1.9.6.1. Chuyên ngành Kỹ thuật điện 

ST

T 
Mã MH MÔN HỌC 

Tín chỉ 

 
Điều kiện tiên quyết 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tích lũy 

 ã học và 

thi 

Học phần bắt buộc 

1 19200002 T  t ởng Hồ Chí Minh 2 2 0  19200009  
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2 02200033 Mạng cung cấp điện 3 3 0  02200003  

3 02201103 
Thực hành điều khiển dây 

chuyền công nghiệp 
2 0 2  02200020 

4 02201035 Thực hành trang bị điện 1 0 1  02200035  

5 02200036 Truyền động điện 2 2 0  02200035  

6 02200105 Hệ thống điện 3 3 0  02200033  

7 02201012 Thí nghiệm hệ thống điện 1 0 1  02200105  

8 02204011  ồ án chuyên ngành điện 1 0 0  02204008  

Phần tự chọn (chọn ít nhất 2 học phần trong các học phần sau) 

9 

02200024 Tự động hóa quá trình công 

nghệ 
2 2 0  02200094  

02201079 Giải tích mạng trên máy tính 2 0 2  02200033  

02200079 
Thiết bị điện ứng dụng trong 

phân phối điện 
2 2 0  

02200033  

02200044  

02200100 

 iện tử công suất trong hệ 

thống năng l ợng gió và mặt 

trời 

2 2 0  02200007  

02200081 
Thiết kế đ ờng dây và trạm 

biến áp 
2 2 0  

02200031 

02200033  

 

1.9.6.2. Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử 

ST

T 
Mã MH MÔN HỌC 

Tín chỉ 

 
Điều kiện tiên quyết 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tích lũy 

 ã học và 

thi 

Học phần bắt buộc 

1 19200002 T  t ởng Hồ Chí Minh 2 2 0  19200009  

2 02200076 Kỹ thuật số 2 2 2 0  02200047  

3 02201076 Thực hành kỹ thuật số 2 1 0 1  02200076  

4 02200071 
Thiết kế vi mạch số trên 

FPGA 
3 3 0  02200045  
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5 02201071 
Thực hành thiết kế vi mạch 

số trên FPGA 
2 0 2  02200070  

6 02201105 
 o l ờng và điều khiển bằng 

máy tính 
2 0 2   

7 02201103 
Thực hành điều khiển dây 

chuyền công nghiệp 
2 0 2  02200020 

8 02204012  ồ án chuyên ngành điện tử 1 0 0  02204008  

Phần tự chọn (chọn ít nhất 2 học phần trong các học phần sau) 

9 

02200030 Quang điện tử 2 2 0  02200045  

02200023 Kỹ thuật Robot 2 2 0  02200095 

02200006 Kỹ thuật truyền thanh 2 2 0  02200045  

02200077  iện tử ứng dụng 2 2 0  02200045  

02201077 Thực hành điện tử ứng dụng 2 0 2  02200077  

1.9.6.3. Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

ST

T 
Mã MH MÔN HỌC 

Tín chỉ Điều kiện tiên quyết 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tích lũy 

 ã học và 

thi 

Học phần bắt buộc 

1 19200002 T  t ởng Hồ Chí Minh 2 2 0  19200009  

2 02200099 Xử lý ảnh 2 2 0  02200095  

3 
02200024 Tự động hóa quá trình công 

nghệ 
2 2 0  0220094 

4 
02201105  o l ờng và điều khiển bằng 

máy tính 
2 0 2  02200095  

5 02201106 PLC nâng cao 2 0 2  02200020  

6 
02200023 Kỹ thuật Robot 

2 2 0  
02200095 

02200020 

7 02201103 
Thực hành điều khiển dây 

chuyền công nghiệp 
2 0 2  02200020 

8 
02204014  ồ án chuyên ngành điều 

khiển – tự động hóa 
1 0 0  02200094  
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Phần tự chọn (chọn ít nhất 2 học phần trong các học phần sau) 

9 

02200036 Truyền động điện 2 2 0  02200031 

02200039 Thiết bị và hệ thống tự động 2 2 0  02200094 

02200042 Truyền số liệu và mạng 3 3 0   

02201042 Thực hành truyền số liệu và 

mạng 
1 0 1  02200042 

1.9.6.4. Chuyên ngành Viễn thông 

ST

T 
Mã MH MÔN HỌC 

Tín chỉ Điều kiện tiên quyết 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tích lũy 

 ã học và 

thi 

Học phần bắt buộc 

1 19200002 T  t ởng Hồ Chí Minh 2 2 0  19200009  

2 
02200068 Mạng viễn thông 

2 2 0  02200043 

3 02200042 Truyền số liệu và mạng 3 3 0   

4 02201042 
Thực hành truyền số liệu và 

mạng 
1 0 1  02200042 

5 02200057 Anten truyền sóng 3 3 0  02200063 

6 02200104 Hệ thống viễn thông 3 3 0   

7 
02204015  ồ án chuyên ngành Viễn 

thông 
1 0 0  02200068  

Phần tự chọn (chọn ít nhất 2 học phần trong các học phần sau) 

8 

02200069 Thông tin di động 2 2 0  02200045  

02200074  iện tử thông tin 2 2 0  02200045 

02200056 Kỹ thuật siêu cao tần 2 2 0   

02200073 Thiết kế và tối  u h a viễn 

thông mạng di động 
2 2 0  02200068 
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1.9.7. HỌC KỲ 7: 12 Tín chỉ 

ST

T 
Mã MH MÔN HỌC 

Tín chỉ 

 
Điều kiện tiên quyết 

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tích lũy 

 ã học và 

thi 

Học phần bắt buộc 

1 02205002 Tham quan, kiến tập 1 0 0   

2 02205004 
Thực tập quản lý sản xuất và 

công nghệ 
1 0 0  02205002  

3 02205003 
Thực tập nghề nghiệp, kỹ 

thuật 
2 0 0  02205002  

Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 

1 02207001 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 0   

Học bổ sung 

1 02200061 Hệ thống SCADA 2 2 0  02200020 

2 02200078 Thiết kế hệ thống nhúng 2 2 0  02200095  

3 
02201078 Thực hành thiết kế hệ thống 

nhúng 
1 0 1  02200078 

4 
02204017  ồ án học phần 3 

3 0 0  
02204008 

02204010 
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PHẦN 2. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

2.1. Đối với c c đơn vị đào tạo 

 Phải nghiên cứu ch ơng tr nh đào tạo để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội 

dung của ch ơng tr nh. 

 Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp ch ơng tr nh chi 

tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy. 

 Chuẩn bị thật kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn 

kẽ toàn bộ ch ơng tr nh đào tạo theo học chế tín chỉ để h ớng dẫn sinh viên đăng k  

các học phần. 

 Chuẩn bị đầy đủ giáo tr nh, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực 

hiện tốt ch ơng tr nh. 

 Cần chú   đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, 

quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để 

đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn. 

2.2. Đối với giảng viên 

 Khi giảng viên đ ợc phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần 

phải nghiên cứu kỹ nội dung đề c ơng chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và 

các ph ơng tiện đồ dùng dạy học phù hợp. 

 Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo tr nh, tài liệu học tập cung cấp cho sinh 

viên tr ớc một tuần để sinh viên chuẩn bị tr ớc khi lên lớp. 

 Tổ chức cho sinh viên các buổi Semina, chú trọng đến việc tổ chức học nh m 

và h ớng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các ph ơng pháp 

truyền thụ  thuyết tr nh tại lớp, h ớng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, 

tại x ởng, tại phòng thí nghiệm và h ớng dẫn sinh viên viết thu hoạch. 

2.3. Kiểm tra  đ nh gi  

 Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát đ ợc suốt quá tr nh học tập của 

sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà. 

 Việc kiểm tra, đánh giá học phần là một công cụ quan trọng cần phải đ ợc tổ 

chức th ờng xuyên để g p phần nâng cao chất l ợng đào tạo, nên giảng viên phải thực 

hiện theo đúng theo quy chế của học chế tín chỉ. 

 Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, 

kiểm tra và đánh giá. 

2.4. Đối với sinh viên 

 Phải tham khảo   kiến t  vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù 

hợp với tiến độ. 

 Phải nghiên cứu ch ơng tr nh học tập tr ớc khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. 

 Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe h ớng dẫn bài giảng của giảng 

viên. 

 Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học 

tập theo nh m, tham dự đầy đủ các buổi Semina. 

 Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong th  viện của tr ờng để 

phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. 

 Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá. 
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